
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc


THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH




KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ
Họ và tên giảng viên: NGUYỄN THANH VŨ    
    Môn học: Dung Sai-Kỹ Thuật Đo    
     Lớp dạy: 20C1-CCK2,4,5; CKL1; BCN1                    

Học kỳ:  
2





    Năm học: 2020 - 2021
(  Khối lượng giảng dạy trong học kỳ: 30 tiết            Số tiết thực hành: 00 tiết
                                 Số tiết lý thuyết: 30 tiết 
	T.T. tuần trong HK
	Từ ngày 29/03/21
Đến ngày 10/07/21 
	Số tiết lý thuyết
	Số tiết

thực hành
	TÊN CHƯƠNG, ĐỀ MỤC, NỘI DUNG GIẢNG DẠY

(Phải ghi đầy đủ, cụ thể theo đúng chương trình quy định hiện hành)

	1
	29/03/21-03/04/21
	2
	
	Chương 1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN
1.1. Các khái niệm cơ bản về dung sai lắp ghép

	2
	05/04/21-10/04/21
	2
	
	1.2. Các loại lắp ghép

	3
	12/04/21-17/04/21
	2
	
	Chương 2. HỆ THỐNG DUNG SAI LẮP GHÉP
2.1. Dung sai lắp ghép bề mặt trơn

	4
	19/04/21-24/04/21
	2
	
	2.1. Dung sai lắp ghép bề mặt trơn (tt)

	5
	26/04/21-01/05/21
	2
	
	2.2. Áp dụng các lắp ghép tiêu chuẩn

	6
	03/05/21-08/05/21
	2
	
	Chương 3. DUNG SAI HÌNH DẠNG VÀ NHÁM BỀ MẶT
3.1. Sai lệch hình dáng hình học và vị trí bề mặt tương quan

	7
	10/05/21-15/05/21
	2
	
	3.2. Nhám bề mặt + Kiểm tra

	8
	17/05/21-22/05/21
	2
	
	Chương 4. DUNG SAI VÀ LẮP GHÉP CHI TIẾT ĐIỂN HÌNH
4.1. Dung sai lắp ghép then và then hoa

	9
	24/05/21-29/05/21
	2
	
	4.2. Dung sai lắp ghép ren và bánh răng

	10
	31/05/21-05/06/21
	2
	
	4.3. Dung sai lắp ghép ổ lăn

	11
	07/06/21-12/06/21
	2
	
	Chương 5. CHUỖI KÍCH THƯỚC VÀ GHI KÍCH THƯỚC
5.1. Chuỗi kích thước

	12
	14/06/21-19/06/21
	2
	
	5.2. Ghi kích thước trên bản vẽ kỹ thuật + Kiểm tra

	13
	21/06/21-26/06/21
	2
	
	 Chương 6. ĐO LƯỜNG
6.1. Đo kích thước bằng các dụng cụ đo vạn năng

	14
	28/06/21-03/07/21
	2
	
	6.2. Kiểm tra kích thước bằng calip và căn mẫu

	15
	05/07/21-10/07/21
	2
	
	6.3. Kiểm tra sai lệch bằng đồng hồ so

	Tổng số tiết (ca)
	30
	
	




Ghi chú: GV soạn thành ba bản: 1 bản nộp P. TS-ĐT, 1 bản lưu tại Khoa, 1 bản GV lưu







TP. HCM, ngày 25 tháng 03 năm 2021

(P)TRƯỞNG KHOA 
TRƯỞNG BỘ MÔN
GIẢNG VIÊN
 
     TRẦN ĐÌNH KHẢI



       VŨ QUANG KHẢI

                        NGUYỄN THANH VŨ


